ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CHƯƠNG III

ĐẠI SỐ -  LỚP 7

                                        NĂM HỌC : 2019-2020
Bài 1: Kết quả điều tra về số con của 30 gia đình trong 1 thôn được ghi lại trong bảng sau:
	2
	2
	2
	2
	2
	3
	2
	1
	0
	2

	2
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	3
	2
	1
	3
	2
	2
	2
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	2
	2
	4
	1


a) Dấu hiệu ở đây là gì?

b) Số các giá trị là bao nhiêu? Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu?
c) Cho biết các giá trị khác nhau của dấu hiệu và tần số tương ứng của chúng?
Bài 2: Điểm kiểm tra 15 phút môn toán của học sinh lớp 7A được ghi lại ở bảng sau:
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	7
	2
	10
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	6
	7
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	5
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	6
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	5
	8
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	9
	8
	7
	8
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a/ Dấu hiệu ở đây là gì?

b/ Lập bảng tần số và rút ra một số nhận xét.

c/ Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu.

d/ Dựng biểu đồ đoạn thẳng.
Bài 3: Số lỗi chính tả trong một bài tập làm văn của học sinh lớp 7B được giáo viên bộ môn ghi lại ở bảng sau:
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a/ Lập bảng tần số và tìm mốt của dấu hiệu.

b/ Tính số trung bình cộng.

Bài 4: Một Gv theo dõi thời gian làm bài tập (thời gian tính theo phút) của 30hs và ghi lại như sau:
	5
	5
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a/ Dấu hiệu ở đây là gì? 

b/ Lập bảng tần số và rút ra một số nhận xét.

c/ Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu.

d/ Dựng biểu đồ đoạn thẳng.
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm )
Em hãy khoanh tròn đáp án Đúng nhất
Bài 1. Điều tra số giấy vụn thu được của các lớp ở trường A được ghi lại bảng sau (đơn vị tính là kilogam):

	58
	60
	57
	60
	61
	61

	57
	58
	61
	60
	58
	57


Câu 1: Bảng trên được gọi là:

A. Bảng “tần số”




B. Bảng “phân phối thực nghiệm”

C. Bảng thống kê số liệu ban đầu


C. Bảng dấu hiệu.

Câu 2: Đơn vị điều tra ở đây là: 

A.  12






B. Trường THCS A

C. Học sinh





D. Một lớp học của trường THCS A

Câu 3: Các giá trị khác nhau là: 

A. 4






B.  57; 58; 60

C. 12






D.  57; 58; 60; 61

Bài 2. Số cân nặng của 20 HS (làm tròn đến kg) trong một lớp được ghi lại như sau:

	Số cân nặng  (x)
	28
	30
	31
	32
	36
	45
	

	Tần số (n)
	3
	3
	5
	6
	2
	1
	N = 20


Câu 4: Dấu hiệu điều tra ở đây là: 
A. Số cân nặng của mỗi học sinh trong 1 lớp

B. Một lớp

C. Số cân nặng của 20 học sinh


D. Mỗi học sinh

Câu 5: Số các giá trị của dấu hiệu là:

A. 6



B. 22



C. 20



D. 3

Câu 6: Mốt của dấu hiệu là::

A. 45



B. 6



C. 31



D. 32

B. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Bài 1: (6 điểm).  Thời gian giải xong một bài toán (tính bằng phút) của mỗi học sinh lớp 7 được ghi lại ở bảng sau:
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	13
	15
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	15
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	13

	15
	17
	15
	17
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	17
	17
	15
	13
	15


1/ Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trị khác nhau là bao nhiêu?

2/ Lập bảng “tần số” và tìm mốt của  dấu hiệu.

3/ Tính số trung bình cộng
Bài 2: (1 điểm).  Điểm kiểm tra “1 tiết” môn toán của một “tổ học sinh” được ghi lại ở bảng “tần số” sau:

	Điểm (x)
	5
	6
	9
	10

	Tần số (n)
	2
	5
	n
	1


Biết điểm trung bình cộng bằng 6,8. Hãy tìm giá trị của  n.
BÀI TẬP LÀM THÊM CHƯƠNG 2 HÌNH HỌC 7

Bài 1: Cho tam giác ABC có AB = 4 cm, AC = 3 cm, BC = 5 cm.

a, Chứngtỏ tam giác ABC là tam giácvuông.

b, Gọi M làtrungđiểmcủa BC. Kẻ MH vuônggócvới AC tại H. trêntiađốicủatia MH lấy điểm K sao choMH = MK. Chứng minh BK vuông góc với HK.

Bài 2:

Cho tam giácABCcâncóAB=AC=5cm, BC= 8cm.KẻAHvuônggócvớiBC ( Hthuộc BC).

a, Chứng minh HB=HC

b, TínhđộdàiAH.

c, KẻHDvuônggócvớiAB(DthuộcAB), kẻHEvuônggócvớiAC ( EthuộcAC).Chứng minh tam giácHDEcân.

d, So sánh HD và HC.

Bài 3:

Cho tam giác ABC có CA= CB= 10cm, AB= 12cm.kẻ CI vuông góc với AB.Kẻ IH vuông góc với AC, IK vuông góc với BC.

a, Chứng minh IB= ICvàtínhđộdàiCI

b, Chứng minh IH= IK.

c, HK// AC.

Bài 4:

Cho tam giác ABC cân tại A, vẽ AH vuông góc với BC tại H.Biết AB= 10cm, BH= 6cm.

a, Tính AH

b, tam giác ABH= tam giác ACH.

c, trên BA lấy D, CA lấy E sao cho BD= CE.Chứng minh tam giác HDE cân.

d, AH là trung trực của DE.

Bài5:

Cho tam giácABCcântạiA.KẻBDvuônggócvớiAC, CEvuônggócvớiAB. BDvàCEcắtnhautạiH.

a, Tam giácABD=tam giácACE.

b, Tam giácBHCcân.

c, ED//BC

d, AH cắtBCtạiK, trênHKlấyMsaochoKlàtrungđiểmcủaHM.Chứng minh tam giácACMvuông.

Bài 6:

Cho tam giác ABC cân tại A.Gọi M là trung điểm của AC.Trên tia đối MB lấy D sao cho DM= BM.

a, Chứng minh Tam giácBMC= tam giácDMA.SuyraAD//BC.

b, tam giácACDcân.

c. trêntiađốiCAlấyEsaocho CA= CE.Chứngminh DCđi qua trungđiểmI của BE.

Bài 7: Cho tam giác ABC vuông tại A , đường phân giác BD. Kẻ DE vuông góc với BC (E 
[image: image1.wmf]Î

 BC). Gọi F là giao điểm của BA và ED. Chứng minh rằng:
          a) (ABD = (EBD

          b) (ABE là tam giác cân ?
          c) DF = DC.

Bài 8: Cho 
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 cân tại A (
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AC (D
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AC), CE 
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AB (E 
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AB),  BD và CE cắt nhau tại H.

a) Chứng minh: BD = CE

b) Chứng minh: 
[image: image8.wmf]BHC

D

cân

c) Chứng minh: AH là đường trung trực của BC

d) Trên tia BD lấy điểm K sao cho D là trung điểm của BK. So sánh: góc  ECB và góc DKC

Bài9:Cho tam giác ABC vuôngtại A,
[image: image9.wmf]C

B

A

)

 = 600 .Tia phângiácgóc B cắt AC tạiE .Từ E vẽ
EH 
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 BC ( H
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BC) 

a/ Chứng minh 
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 ABE = 
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 HBE

b/ Qua H vẽ HK // BE  ( K 
[image: image14.wmf]Î

 AC ) Chứng minh 
[image: image15.wmf]D

 EHK đều .

c/ HE cắt  BA tại M, MC cắt  BE tại N. Chứng minh NM = NC 

Bài10:
 Cho tam giác ABC vuôngtại A cógóc C=30. Tia phângiácgóc B cắt BC tạiE .Từ E vẽ
EH 
[image: image16.wmf]^

 BC ( H
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BC) 
a/ So sánhcáccạnhcủa tam giác ABC

b/ Chứng minh 
[image: image18.wmf]D

 ABE = 
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 HBE

c/ Chứng minh 
[image: image20.wmf]D

 EAH cân

d/  Từ H kẻ HK song songvới BE (K thuộc AC ) Chứng minh :  AE=EK=KC

Bài 11:

Cho tam giác ABC có AB < AC và tia phân giác AD . Trên tia AC lấy 

            điểm  E sao cho AE =AB .

           a. So sánh 
[image: image21.wmf]C
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 và 
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;    b. Chứng minh  BD = DE .

           c. AB cắt ED ở K . Chứng minh  
[image: image23.wmf]D

DBK =  
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DEC .

           d. 
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AKC là tam giác gì ?     e. Chứng minh  AD 
[image: image26.wmf]^

 KC  

Bài 12:

    Cho tam giác vuông ABC vuông tại A có AC = 20cm. Kẻ AH vuông góc với BC tại H.Biết BH= 9cm, HC=16cm. Tính AB và AH.

Bài 13:

   Cho tam giác ABC nhọn, kẻ AH vuông góc với BC tại H. Biết AB = 10cm.AH=8cm, HC=15cm. Tính chu vi tam giác ABC.

Bài 14:
    Cho tam giác ABC vuông tại A. Biết 3AB= 4AC và BC= 20cm. Tính độ dài các cạnh AB và AC.

Bài 15:

Cho [image: image27.wmf]D

ABC có AB = AC = 5 cm; BC = 8 cm. KẻAH 
[image: image28.wmf]^

 BC (H
[image: image29.wmf]Î

BC)

a) Chứng minh HB = HC và
[image: image30.wmf]·

·

BAHCAH

=


b) Tínhđộdài AH.

c) Kẻ HD 
[image: image31.wmf]^

 AB (D
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AB); HE
[image: image33.wmf]^

 AC (E
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AC). Chứng minh rằng[image: image35.wmf]D

HDE cân

Bài 16:

. Cho (ABC , kẻ AH
[image: image36.wmf]^

 BC.  

Biết AB = 5cm ; BH = 3cm ; BC = 10cm (hình vẽ).

a) Biết 
[image: image37.wmf]µ
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b) Tính  độ dài các cạnh AH, HC, AC.
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